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NHÂN DAH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V Ệ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị M i Dun  

Các Thẩm phán: Ôn  Phạ  Văn Diệp 

                            Bà Trươn  Thị Tuyền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Th Thị Thúy Vân, Thư    T   án nhân dân t nh 

Tây Ninh  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Tâ   inh: Ôn  N uyễn Minh 

Tâm, Kiể  sát viên th    i  phiên toà. 

Trong các ngày 17 và 21 tháng 6 nă  2021, tại trụ sở T   án nhân dân t nh 

Tây Ninh, xét xử phúc thẩ  côn   h i vụ án thụ l  số: 12/2021/TLPT-DS ngày 

25 tháng 01 nă  2021 về việc “Tranh chấp h p   n   u  bán, h p   n  v y tài 

sản và yêu cầu hủy h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩ  số: 105/2020/DS-ST ngày 18 tháng 12 nă  2020 

củ  T a án nhân dân thành phố TN, t nh Tây Ninh bị  hán  cáo. 

Theo Quyết  ịnh  ư  vụ án r  xét xử phúc thẩ  số: 98/2021/QĐ-PT ngày  

09 tháng 4 nă  2021,  iữ  các  ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Ôn  Dươn  Thành D, sinh nă  1970;  ị  ch  cư trú: xã 

TH, huyện TC, t nh Tây Ninh, có  ặt. 

Người bảo vệ quyền và L ích hợp pháp của ông D: Ông Bùi QT- Là Luật 

sư thuộc Văn ph n  Luật sư Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư Thành phố H  Chí Minh, 

vắn   ặt. 
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2. Bị đơn: Bà Trần Thị Hữu Ph, sinh nă  1968;  ị  ch  cư trú: xã TH, 

huyện TC, t nh Tây Ninh; tạ  trú: Phườn  B, thành phố TN, t nh Tây Ninh; 

vắn   ặt.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Ph: Ah N uyễn HH, sinh nă  1986; 

 ị  ch  cư trú: Ấp Th T, xã Th L, huyện CT, t nh Tây Ninh (Theo  iấy ủy quyền 

ngày 29-5-2020) có  ơn  ề n hị xét xử vắn   ặt. 

3. Người có quyền L, nghĩa vụ liên quA:  

3.1. Ôn  Đoàn Việt C, sinh nă  1986;  ị  ch  cư trú: phườn  ĐK, Quận M, 

Thành phố H  Chí Minh, vắn   ặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông C: Ôn  N uyễn Văn R, sinh nă  

1950;  ị  ch  cư trú: Ấp Suối Ôn  Đình, xã Tr V, huyện TB, t nh Tây Ninh 

(Theo h p   n  ủy quyền n ày 29-10-2020) có  ặt. 

3.2. Ôn  Đoàn Văn L, sinh nă  1960 và bà Lâ  Thị K A, sinh nă  1959; 

cùng  ị  ch  cư trú: Số 266,  ườn  30/4,  hu phố 4, Phườn  2, thành phố TN, 

t nh Tây Ninh, ôn  L, bà Ah vắn   ặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông L, bà Ah: Ôn  N uyễn Văn R, sinh 

nă  1950;  ị  ch  cư trú: xã Tr V, huyện TB, t nh Tây Ninh (Theo h p   n  ủy 

quyền n ày 11-12-2020) có  ặt. 

3.3. Văn ph n  Côn  chứn  Tr D L;  ị  ch : thành phố TN, t nh Tây Ninh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tr D L - Trưởn  văn ph n  công 

chứn , có  ơn  ề n hị xét xử vắn   ặt. 

3.4. Côn  ty TNHH sản xuất c o su L A;  ị  ch : Phườn  H, thành phố TN, 

t nh Tây Ninh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ôn  Đoàn Văn L – chức vụ: Chủ tịch Hội 

  n  thành viên  iê  Giá   ốc, vắn   ặt. 

Người đại diện theo ủy quyền:  

Ah PhA Đỗ Tr N, sinh nă  1991;  ị  ch  cư trú:  hu phố NP, phườn  N 

Th, thành phố TN, t nh Tây Ninh, có  ặt. 

Ah Trần Dư Th, sinh nă  1988,  ị  ch  cư trú: Phườn  M, thành phố TN, 

t nh Tây Ninh, có  ặt. 

(Theo  iấy ủy quyền n ày 31-8-2020) 

3.5. N ân hàn  Thươn   ại Cổ phần QĐ(MB);  ị  ch : quận C Gi, Thành 

phố Hà Nội. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ôn  Lê Hữu Đ - Chức vụ: Chủ tịch Hội 

  n  quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạ  Thị Trun  H - Chức vụ: Phó Tổn  

Giá   ốc N ân hàn  Thươn   ại cổ phần QĐ(Theo văn bản ủy quyền số 

437/UQ-HĐQT n ày 02-6-2015) 

Người được ủy quyền lại: 

- Ông Hoàng Duy H1 - chức vụ: Phó Giá   ốc N ân hàn  TMCP QĐ- Chi 

nhánh Tây Ninh, có  ơn  ề n hị xét xử vắn   ặt. 

- Bà Trần Thị Ki  H2 - chức vụ: Trưởn  ph n   hách hàn  cá nhân - Chi 

nhánh Tây Ninh, có  ơn  ề n hị xét xử vắn   ặt. 

- Bà N uyễn Thị H n  Ng - chức vụ: Chuyên viên  hách hàn  cá nhân - 

Phòng khách hàng cá nhân - Chi nhánh Tây Ninh; có  ặt. 

(Theo văn bản ủy quyền n ày 08-12-2020) 

3.6. Chị N ô Thị Trườn  A, sinh nă  1988; nơi  ăn     hộ  hẩu thườn  

trú: ấp C X, xã Đ K, huyện CT, t nh Tây Ninh; tạ  trú: Phườn  M, thành phố 

TN, t nh Tây Ninh, có  ơn  ề n hị xét xử vắn   ặt. 

3.7. Bà H  N ọc L, sinh nă  1975;  ị  ch  cư trú: Tổ 5, ấp Tân Lâ , xã 

TH, huyện TC, t nh Tây Ninh, có  ặt. 

Người kháng cáo: Ôn  Dươn  Thành D là n uyên  ơn:  

 Ộ  DU G VỤ Á : 

Nguyên đơn ông Dương Thành D trình bày:  

Vào ngày 29-12-2019, ông D và bà Ph có    h p   n   u  bán  ủ nước 

và  ủ tạp với nội dun  ôn  D ứn  cho bà Ph số tiền 2.500.000.000   n  và bà 

Ph có n hĩ  vụ thu hoạch  ủ c o su trên  ất rẫy củ  bà Ph phần  ất 15 hect  tọ  

lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, t nh Tây Ninh và 20 hect  tọ  lạc tại ấp Tân 

Lâm, xã TH, huyện TC, t nh Tây Ninh  ể  i o lại cho ôn  D trừ dần vào số tiền 

ông D  ã ứn  cho bà Ph.  

Theo thỏ  thuận củ  h i bên thì do  í h p   n  vào cuối nă , thời  iể   ó 

c o su  hôn  c n  ủ nhiều nên thỏ  thuận số tiền này sẽ  ư c trừ vào vụ tiếp 

theo củ  nă   ới, tức là vào n ày 01-5-2020. Số tiền 2.500.000.000   n   hi 

tron  h p   n  n ày 29-12-2019 là tiền bà Ph c n n  củ  ôn  D  ã ứn  từ trước 

 ó cộn  với tiền ứn  củ  nă   ới.  

Ngoài ra, ông D còn cho bà Ph  ư n các  hoản tiền như s u: 
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+ Ngày 15-01-2020  ư n 1.000.000.000   n . 

+ Ngày 21-01-2020  ư n 200.000.000   n . 

+ Ngày 21-02-2020  ư n 50.000.000   n . 

Đối với 02  hoản tiền cho v y n ày 15-01-2020 và  hoản tiền v y n ày 21-

01-2020, ông D và bà Ph  hôn  thỏ  thuận lãi suất, ch  thỏ  thuận  iện  thời 

hạn trả là 10 n ày.  

+ Nă  2009, bà Ph có ứn  tiền trực tiếp từ Công ty cao su L A số tiền 

100.000.000   n . Số tiền này  ư c    trực tiếp  iữ  b  bên     ôn  D, bà Ph 

và Công ty L A, nếu bà Ph  hôn  trả cho Côn  ty thì ông D phải chịu trách 

nhiệ   ối với số tiền trên. 

Từ thời  iể     h p   n   u  bán  ủ c o su n ày 29-12-2019  ến n y, 

bà Ph  hôn   i o  ủ c o su cho ôn  D lần nào và cũn  chư  trả các  hoản tiền 

n  nêu trên cho ôn  D.  

Ngày 17-4-2020, ông D phát hiện bà Ph là  h p   n  chuyển như n  

quyền sử dụn   ất các phần  ất c o su nêu trên, côn  chứn  vào n ày 13-4-2020 

cho ôn  Đoàn Việt C nhằ  tẩu tán tài sản và trốn tránh n hĩ  vụ thAh toán n  

cho ông D. Hơn nữ , ôn  D cho rằn  h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất n ày 13-4-2020  iữ  bà Ph và ông C có các vi phạ : Thứ nhất là  hi chuyển 

như n  quyền sử dụn   ất thì  hôn  thỏ  thuận việc chuyển như n  tài sản trên 

 ất, thứ h i là  iá chuyển như n   hi tron  h p   n  chuyển như n  ngày 13-

4-2020 thấp hơn  iá trị thực tế, thứ b  là bà Ph chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất cho ôn  C trước thời  iể  là  thủ tục xó   ăn      i o dịch bảo  ả  nên 

yêu cầu hủy h p   n  chuyển như n  n ày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph 

và ôn  Đoàn Việt C, h p   n   ư c côn  chứn  số 2278, quyển số 06/TP/CC-

SCC/HĐGD n ày 13-4-2020 do Văn ph n  côn  chứn  Tr D L ký,     02 thử  

 ất: Thử   ất số 48 ( ư c h p từ 02 thử   ất số 6 và 32) tờ bản    số 30 với 

diện tích 21.909,5 
2
 và thử   ất số 49 ( ư c h p từ 03 thử   ất số 39, 34, 37) tờ 

bản    số 30 với diện tích 44.649,6 
2
 tọ  lạc tại: Ấp Tân C, xã TH, huyện TC, 

t nh Tây Ninh  

Đối với  hoản tiền bà Ph trình bày  ã trả cho ôn  D thôn  qu  hình thức 

chuyển  hoản là 1.740.000.000   n , ôn  D xác  ịnh  ây là tiền ôn  D nhờ bà 

Ph nhận th y cho ôn  D từ chị N ô Thị Trườn  A (cháu ruột củ  ôn  D) g   

các  hoản tiền ôn  D v y củ  chị A, tiền chị A trả cho ôn  D và tiền bà Ph nhận 

thay ông D từ côn  ty L A, cụ thể: 

+ Đối với  hoản tiền 10.000.000   n , bà Ph trình bày  ã chuyển  hoản 
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qu  n ân hàn  ACB  ể trả cho ôn  D vào ngày 03-01-2020 là tiền ôn  D vay 

củ  chị A, ông D nhờ bà Ph  ến  ặp chị A  ể nhận tiền và chuyển tiền vào tài 

 hoản cho ôn  D với nội dun   hi: nộp tiền. 

+ Đối với  hoản tiền 80.000.000   n , bà Ph trình bày  ã chuyển  hoản 

qu  n ân hàn  MB  ể trả cho ông D vào ngày 07-01-2020,  ây là tiền chị A trả 

tiền cho ôn  D nên ông D nhờ bà Ph  ến  ặp chị A  ể nhận tiền và chuyển tiền 

vào tài  hoản cho ôn  D với nội dun   hi: thAh toán tiền  ủ. 

+ Đối với  hoản tiền chuyển cho ôn  D 100.000.000   n  vào sán  n ày 

14-01-2020 và 1.200.000.000   n  vào buổi chiều qu  n ân hàn  MB. Ôn  D 

xác  ịnh  ây là tiền ôn  D v y củ  chị A và ông D nhờ bà Ph  ặp chị A nhận 

tiền th y ôn  D và chuyển vào tài  hoản cho ôn  D, nhưn  do sán  n ày hô  

 ó, chị A ch  có trước 100.000.000   n  nên  ư  trước cho bà Ph 100.000.000 

  n ,  ến chiều cùn  n ày thì chị A  ư  thê  cho bà Ph 1.200.000.000   n  

với nội dun   hi: thAh toán tiền  ủ tạp  ối với số tiền 100.000.000   n  và 

thAh toán tiền  ủ nước  ối với số tiền 1.200.000.000   n . 

+ Đối với  hoản tiền 100.000.000   n  bà Ph chuyển cho ôn  D qua ngân 

hàng MB ngày 18-02-2020,  ây là tiền chị A trả tiền n  cho ôn  D và ông D 

nhờ bà Ph nhận r i chuyển  hoản cho ôn  D với nội dun   hi: thAh toán tiền 

 ủ tạp. 

+ Đối với  hoản tiền 150.000.000   n , bà Ph chuyển  hoản cho ôn  D 

qua ngân hàng MB ngày 21-02-2020,  ây là tiền ôn  D v y củ  chị A, ông D 

nhờ bà Ph nhận tiền từ chị A và chuyển vào tài  hoản củ  ôn  D với nội dun  

ghi: nộp tiền. 

+ Đối với  hoản tiền 100.000.000   n  chuyển  hoản qu  n ân hàn  MB 

vào ngày 07-8-2017 là tiền  à bà Ph nhận tiền th y cho ông D từ Công ty L A 

và chuyển vào tài  hoản cho ôn  D. Bà Ph xác  ịnh  ây là tiền bà Ph chuyển trả 

tiền  ã ứn  củ  Công ty L A là  hôn  có cơ sở vì vào nă  2018, bà Ph ký xác 

nhận c n n  tiền Công ty L A số tiền này. 

Tất cả nhữn   hoản tiền nêu trên  hi chuyển vào tài  hoản củ  ôn  D  ều 

 ư c  hi theo yêu cầu củ  ôn  D. Do  ó, việc bà Ph trình bày  ã chuyển  hoản 

trả tiền cho ôn  D với số tiền 1.740.000.000   n  là  hôn   ún  sự thật. 

Tại phiên t   sơ thẩ , ông D xin rút  ột phần yêu cầu  hởi  iện  ối với số 

tiền 50.000.000   n  n ày 21-02-2020 và 100.000.000   n  bà Ph  ã ứn  củ  

Công ty L A, ch  yêu cầu bà Ph trả số tiền 3.700.000.000   n  n   ốc     số 

tiền 2.500.000.000   n  củ  h p   n   u  bán  ủ nước và  ủ tạp n ày 29-12-
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2019, tiền v y 1.200.000.000   n  và tiền lãi quá hạn tính từ n ày 21-01-2020 

 ến n ày xét xử 18-12-2020 là 10 thán  27 n ày với  ức lãi suất là 

1,3625%/thán  thành tiền là 549.496.249   n . Ông D rút lại yêu cầu hủy h p 

  n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  ối với thử   ất số 48, ch  yêu cầu hủy 

h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  iữ  bà Ph với ôn  C  ối với thử  

 ất số 49, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, t nh Tây 

Ninh, h p   n   ư c côn  chứn  số 2278, quyển số 06/TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 13-4-2020 do Văn ph n  côn  chứn  Tr D L. 

Tại phiên t   Ph thẩ : Ông D xác  ịnh số tiền cho bà Ph  ư n và tiền ứn  

cho bà Ph  u   ủ là tiền ứn  từ Côn  ty L A cũn  là tài sản chun  củ  chun  

v  ch n . Trườn  h p T   án chấp nhận yêu cầu củ  ôn  thì tuyên bà Ph trả tiền 

cho v  ch n  ôn . 

 Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn và người đại diện hợp pháp của bị đơn 

là Ah Nguyễn HH trình bày:  

Bà Ph và ông D có  ối quA hệ quen biết do  u  bán  ủ c o su với nh u 

nhiều nă , ôn  D là n ười  u   ủ c o su, bà Ph là n ười bán  ủ. Bà Ph thốn  

nhất lời trình bày củ  ôn  D  ối với nội dun  và thỏ  thuận củ  H p   n   u  

bán  ủ c o su n ày 29-12-2019. Bà Ph xác  ịnh có ứn  củ  ôn  D số tiền 

2.500.000.000   n  theo h p   n   u  bán  ủ c o su n ày 29-12-2019     

tiền củ  nhữn  lần n  trước  ó cộn  với tiền ứn  củ  nă   ới và xác  ịnh từ 

 hi    h p   n  n ày 29-12-2019 thì bà Ph chư   i o  ủ c o su cho ôn  D.  

Ngoài ra, bà Ph có v y củ  ôn  D số tiền 1.000.000.000   n  vào n ày 15-

01-2020 và số tiền 200.000.000   n  vào n ày 21-02-2020. 

Đối với yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  D yêu cầu bà Ph trả số tiền 

3.700.000.000   n  tiền n   ốc,     2.500.000.000   n  là tiền củ  H p   n  

 u  bán  ủ, tiền v y 1.000.000.000   n  vào ngày 15-01-2020 và 200.000.000 

  n  vào ngày 21-01-2020 và tiền lãi với  ức lãi suất quá hạn do N ân hàn  

TMCP QĐ - Chi nhánh t nh Tây Ninh quy  ịnh tính từ n ày 21-01-2020  ến 

ngày xét xử. Yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  n ày 13-4-2020 

 iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn Việt C,  ối với thử   ất số 49 thì bà Ph 

 hôn    n     ột phần yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  D vì bà Ph  ã trả cho ôn  D 

tổn  số tiền 1.740.000.000   n  thôn  qu  việc chuyển  hoản tại n ân hàn , có 

chứn  từ chuyển  hoản  è  theo. 

Đối với  hoản tiền n ày 07-8-2017, chuyển vào tài  hoản cho ông D 

100.000.000   n  qu  n ân hàn  MB -  ây là  hoản tiền bà Ph chuyển trả cho 

ông D số tiền 100.000.000   n  bà Ph  ã ứn  củ  Công ty L A dưới sự bảo lãnh 
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củ  ôn  D; các  hoản tiền c n lại tổn  cộn  1.640.000.000   n  là tiền bà Ph trả 

cho ông D  ối với h p   n  n ày 29-12-2019. 

Bà Ph xác  ịnh các  hoản tiền bà Ph chuyển  hoản trả n  cho ôn  D là tiền 

củ  bà Ph, không liên quA  ến chị N ô Thị Trườn  A,  ối với nội dun   hi  hi 

chuyển tiền thì  hôn   hi nội dun  trả n   à  hi nội dun  theo yêu cầu củ  ôn  

D là vì ông D nói  hi nội dun  như vậy  ể ôn  D dễ v y tiền n ân hàn  vì có thể 

hiện  i o dịch tiền  u  bán  ủ. 

Đối với  hoản tiền v y 1.200.000.000   n  nêu trên là tiền bà v y củ  ôn  

D  ể nhằ   ục  ích thAh toán n  cho cá nhân, h i bên thỏ  thuận  iện  lãi 

suất 9%/thán  và  hôn  thỏ  thuận về thời hạn v y. Tuy nhiên, có thỏ  thuận 

 iện  là  hi nào ôn  D cần thì báo trước  ột thời hạn nhất  ịnh ( hoản  02 

tuần), bà Ph sẽ có n hĩ  vụ trả lại toàn bộ các  hoản tiền nêu trên cho ôn  D. 

Vào ngày 21-02-2020, ông D có yêu cầu bà Ph trả lại các  hoản tiền này nhưn  

do bà Ph  ặp  hó  hăn về  inh tế nên chư  trả cho ôn  D. Quá trình v y tiền, bà 

Ph cũn  chư  trả tiền lãi cho ôn  D lần nào. Về việc thỏ  thuận lãi suất h y thời 

hạn v y  ều là thỏ  thuận  iện  với nh u nên bà Ph  hôn  có chứn  cứ chứn  

minh. 

Hiện bà Ph xác  ịnh c n n  ôn  D tổn  số tiền n   ốc là 2.060.000.000 

  n  nên   n    trả ôn  D số tiền n   ốc nêu trên, bà xin  hôn  trả tiền lãi do 

 A   ặp  hó  hăn về  inh tế. 

Đối với yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  D về việc yêu cầu hủy  ột phần h p 

  n  chuyển như n  n ày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn 

Việt C,  ối với thử   ất số 49, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, 

huyện TC, t nh Tây Ninh, bà Ph  hôn  có    iến,  ề n hị T   án  iải quyết theo 

quy  ịnh củ  pháp luật. Tron  trườn  h p T   án hủy h p   n  chuyển như n  

quyền sử dụn   ất nêu trên thì bà Ph  hôn  yêu cầu  iải quyết hậu quả củ  h p 

  n  tron  vụ án này. 

Tuy nhiên, việc ôn  D cho rằn  bà Ph chuyển như n  quyền sử dụn   ất 

cho ông C nhằ  tẩu tán tài sản là  hôn   ún  vì việc bà chuyển như n  quyền 

sử dụn   ất nêu trên là  ể thực hiện n hĩ  vụ thAh toán n  cho n ười thứ b , cụ 

thể:  

Trước thời  iể  bà Ph chuyển như n  các thử   ất số 48, 49 nêu trên cho 

ông C thì bà Ph có thế chấp  iấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất  ối với các thử  

 ất này cho N ân hàn  ACB  ể v y số tiền 3.030.000.000   n .  

Ngày 01-4-2020, bà Ph và ông C thỏ  thuận về việc chuyển như n  các 
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thử   ất nêu trên cùn  với tài sản trên  ất với  iá 75.000   n / 
2
 tức 

750.000.000   n /ha. Như vậy, bà Ph  ã chuyển như n  cho ôn  C tổn  diện 

tích 02 thử   ất 48, 49 nêu trên là 66.559,1 
2
 với tổn   iá tiền là 4.991.932.500 

  n . Tuy nhiên, thực tế bà Ph  ã nhận tiền chuyển như n  tổn  cộn  là 

7.141.932.500   n , tron   ó: bà Ph nhận 1.141.932.500   n  bằn  tiền  ặt và 

6.000.000.000   n  nhận thôn  qu  việc chuyển  hoản. Bà Ph xác nhận các 

chứn  từ Công ty L A cun  cấp về việc trả tiền chuyển như n   ất là  ún . Việc 

bà Ph nhận tổn  số tiền 7.141.932.500   n  là b o     cả tiền chuyển như n  

 ất bà Ph nhận th y cho bà Trần Thị Cẩ  Phư n  - chị  ái ruột củ  bà Ph vì bà 

Phư n  cũn  chuyển như n  phần  ất củ  bà Phư n  cho ôn  C cùn  thời  iể  

với bà Ph nên tiền chuyển như n  quyền sử dụn   ất  ều do bà Ph nhận th y và 

 ư  lại cho bà Phư n  là 2.250.000.000   n . Bà Ph xác  ịnh ôn  C c n n  lại 

bà Ph 100.000.000   n  do h i bên thỏ  thuận  hi nào ôn  C hoàn tất  ư c thủ 

tục sA  tên và  ư c cấp  iấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất thì  ới  i o 

100.000.000   n  c n lại cho bà Ph. Tuy nhiên, bà Ph không có trAh chấp h y 

yêu cầu  iải quyết số tiền 100.000.000   n  tron  vụ án này.  

Đối với  hoản tiền bà Ph  ã nhận từ việc chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất cho ôn  C  ã  ư c bà Ph dùn   ể thAh toán trả n  cho n ân hàn  ACB vào 

ngày 13-4-2020 với tổn  số tiền 3.058.434.658   n  và thAh toán trả n  cho 

ông Lê Minh Đức, bà Bùi Thị Thu TrA  số tiền 1.700.000.000   n   ể xó  

 hoản n  2.500.000.000   n   à bà n  ôn  Đức, bà TrA  trước  ó. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền L nghĩa vụ liên quA - ông Đoàn 

Việt C và người đại diện theo ủy quyền của ông C là ông Nguyễn Văn R trình 

bày:  

Bà Ph, ông D có  ối quA hệ quen biết do có  i o dịch  u  bán  ủ c o su 

với nh u. Ôn  C là con ruột củ  tổn   iá   ốc Công ty L A và là phó  iá   ốc 

Công ty L A. Công ty L A có  ối quA hệ  i o dịch  u  bán  ủ c o su với ôn  

D. Đối với bà Ph thì ông C và Công ty L A  hôn  có  ối quA hệ thân thích  ì, 

ch  biết bà Ph do bà Ph là nhà vườn củ  ôn  D. 

Ông C xác  ịnh có nhận chuyển như n  quyền sử dụn   ất các thử   ất 

như bà Ph  ã trình bày và thốn  nhất về  iá cả, diện tích  ất và nội dun   i o 

dịch. Tuy nhiên, ôn  C xác  ịnh  ã trả  ủ tiền chuyển như n   ất cho bà Ph với 

tổn  số tiền 7.241.932.500   n  b o     cả tiền chuyển như n   ất củ  bà 

Trần Thị Cẩ  Phư n  là 2.250.000.000   n . S u  hi  ư c cấp  iấy chứn  

nhận quyền sử dụn   ất  ối với thử  49 thì n ày 07-7-2020, ông C  ã thế chấp 

quyền sử dụn   ất  ối với thử   ất này cho N ân hàn  MB Tây Ninh  ể  ả  
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bảo cho  hoản v y củ  ch   ẹ ôn  là ôn  Đoàn Văn L và bà Lâ  Thị K A số 

tiền v y 4.200.000.000   n . 

Việc ôn  D  hởi  iện yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  

ngày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn Việt C,  ối với thử   ất 

số 49, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, t nh Tây Ninh, 

ông C  hôn    n    vì ôn  C nhận chuyển như n  quyền sử dụn   ất củ  bà Ph 

là h p pháp và Ngy tình, tại thời  iể  ôn  C nhận chuyển như n   ất củ  bà Ph 

thì phần  ất  hôn  có trAh chấp h y bị  ê biên. Ông C nhận chuyển như n  

quyền sử dụn   ất trước thời  iể  ôn  D  hởi  iện bà Ph.  

Ông D cho rằn  việc chuyển như n  quyền sử dụn   ất  iữ  bà Ph và ông 

C có các vi phạ     : 

- Ông D cho rằn  bà Ph và ông C  hi chuyển như n  quyền sử dụn   ất thì 

 hôn  thỏ  thuận việc chuyển như n  tài sản trên  ất: Thực chất,  hi bà Ph và 

ông C thỏ  thuận chuyển như n  quyền sử dụn   ất thì có thỏ  thuận chuyển 

như n  luôn tài sản trên  ất vì nếu ch   ất  à  hôn  có cây c o su h y tài sản  ì 

trên  ất thì  iá trị  ất  hôn  có  iá 750.000.000   n /ha. Hơn nữ , do cây c o 

su h y căn nhà bà Ph xây trên  ất  ều  hôn  phải là tài sản phải  ăn     quyền 

sở hữu nên  hôn  nêu cụ thể. Tuy nhiên, vấn  ề tài sản trên  ất  ều  ư c h i 

bên tron  h p   n  chuyển như n  thốn  nhất và  hôn  có trAh chấp  ì. 

- Về việc ôn  D cho rằn   iá chuyển như n   hi tron  h p   n  chuyển 

như n  n ày 13-4-2020 thấp hơn  iá trị thực tế: Giữ  ôn  C và bà Ph có lập với 

nh u 02 h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  ối với các thử   ất nêu 

trên, cụ thể: 

+ 01 h p   n   hôn  có côn  chứn , chứn  thực  ư c     iữ  bà Ph, bà 

Trần Thị Cẩ  Ph1, ôn  N uyễn Thành Đ1 (ch n  củ  bà Ph1) và ông C vào 

ngày 01-4-2020. H p   n  này có  hi rõ  iá thực tế các bên chuyển như n   ất 

là 7.241.932.500   n ,  ơn  iá 75.000   n / 
2
. Tron  h p   n  này có b o 

    nội dun  chuyển như n  cả phần  ất củ  v  ch n  bà Ph1, ôn  Đ1 là 

30.000m
2
 (do trước  ây phần  ất này là củ  bà Ph  ứn  tên, s u  ó ch nh l  tại 

tran  biến  ộn  nội dun  tặn  cho bà Phư n ). 

+ H p   n  thứ 2 là h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất     iữ  

bà Ph với ôn  C  ư c côn  chứn  tại Văn ph n  Côn  chứn  Tr D L, với nội 

dun  chuyển như n  thử   ất số 48, 49, tờ bản    số 30 với  iá chuyển như n  

là 1.300.000.000   n . Mục  ích  hi  iá trị thấp hơn  iá thực tế là  ể  ư c  iả  

thuế. Việc các bên  hi  iá thấp hơn  iá trị thực tế tron  h p   n  chuyển 

như n  có côn  chứn   hôn  là  ảnh hưởn   ến hiệu L củ  h p   n  vì  iá trị 
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thực tế chuyển như n   iữ  h i bên hoàn toàn phù h p với  iá cả thị trườn , 

 hôn  có  iả tạo h y bị cưỡn  ép, ép buộc  ì. 

- Ông D cho rằn  bà Ph chuyển như n  quyền sử dụn   ất cho ôn  C trước 

thời  iể  là  thủ tục xó   ăn      i o dịch bảo  ả  nên có vi phạ  là  hông 

 ún  vì: Khi bà Ph và ông C    h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất 

 hôn  có côn  chứn  vào n ày 01-4-2020, bà Ph  ã nhận tiền ứn  củ  h p   n  

chuyển như n . Đến n ày 13-4-2020, ông C  ã chuyển tiền chuyển như n   ất 

vào tài  hoản cho bà Ph 6.000.000.000   n , số tiền c n lại thì bà Ph nhận tiền 

 ặt tại Công ty L A. Cùng ngày, bà Ph  ã liên hệ N ân hàn  ACB yêu cầu tất 

toán h p   n   ể lấy  iấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất bản chính r . S u  hi 

 ư c n ân hàn  là  thủ tục tất toán và trả lại bản chính  iấy chứn  nhận quyền 

sử dụn   ất cùn  với  ơn yêu cầu xó  thế chấp tron  n ày 13-4-2020 thì bà Ph 

và ông C r  Văn ph n  côn  chứn  Tr D L là  h p   n  chuyển như n  quyền 

sử dụn   ất có côn  chứn . S u  hi    h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất có côn  chứn  xon  thì  ã hết  iờ hành chính nên n ày 14-4-2020, ông C 

liên hệ Văn ph n   ăn     Tân Châu  ể thực hiện việc xó  thế chấp và là  thủ 

tục  ăn     xin cấp quyền sử dụn   ất. Do  ó, tron  trA  bổ sun  củ   iấy 

chứn  nhận quyền sử dụn   ất các thử   ất củ  bà Ph  ới thể hiện nội dun  xó  

thế chấp vào n ày 14-4-2020. 

Do  ó, việc ôn  C nhận chuyển như n  quyền sử dụn   ất củ  bà Ph là 

h p pháp. Giá h i bên chuyển như n  là phù h p với  iá thực tế thị trườn , và 

việc chuyển như n  này là có thật. Vì vậy, ôn  C  hôn    n    hủy h p   n  

chuyển như n  quyền sử dụn   ất phần  ất thuộc thử  49 nêu trên. Tron  

trườn  h p T   án hủy h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất nêu trên thì 

ông C không yêu cầu  iải quyết hậu quả củ  h p   n  tron  vụ án này. 

Tại biên bản lấy lời khai, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người 

có quyền L nghĩa vụ liên quA - ông Đoàn Văn L, bà Lâm Thị K A do ông Nguyễn 

Văn R làm người đại diện trình bày:  

Ngày 07-7-2020, ông L, bà K A có    h p   n  v y tiền với n ân hàn  

MB Tây Ninh  ể v y số tiền 4.200.000.000   n  và tài sản bảo  ả  cho  hoản 

v y này là các thử   ất do ôn  Đoàn Việt C  ứn  tên quyền sử dụn   ất tron  

 ó     có cả thử   ất số 49 hiện n y  ang tranh chấp.  

Nay ông D  hởi  iện yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  n ày 

13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn Việt C,  ối với thử   ất số 49, 

tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, t nh Tây Ninh, ông L, bà 

K A  hôn    n    yêu cầu  hởi  iện này củ  ôn  D vì việc chuyển như n  
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quyền sử dụn   ất  iữ  ôn  C, bà Ph là h p pháp, có  i o dịch chuyển tiền sAg 

như n   ất trên thực tế và các bên cũn   ã bàn  i o  ất,   n  thời, ôn  C cũn  

 ã  ư c cấp  iấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất  ối với thử   ất nêu trên và tài 

sản này cũn   an   ư c dùn  là  tài sản bảo  ả  cho  hoản v y củ  ôn  L, bà 

K A  ối với  hoản v y 4.200.000.000   n  củ  ôn , bà tại N ân hàn  MB Tây 

Ninh. 

Tron  trườn  h p T   án hủy h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất 

nêu trên  iữ  bà Ph và ông C thì ông L, bà K A  hôn  yêu cầu  iải quyết hậu 

quả củ  h p   n  tron  vụ án này. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền L nghĩa vụ liên quA - Công ty 

TNHH sản xuất cao su L A và người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH 

sản xuất cao su L A là anh Phan Đỗ Tr N, anh Trần Dư Th thống nhất trình bày:  

Thốn  nhất lời trình bày củ  ông C về  ối quan hệ  iữ  Công ty L A với 

ông C, bà Ph, ông D. 

Công ty L A xác  ịnh ôn  D là n ười cun  cấp  ủ c o su trực tiếp cho 

công ty còn bà Ph là nhà vườn củ  ôn  D. Theo như thôn  thườn  thì côn  ty sẽ 

ứn  tiền cho ôn  D  ể ôn  D  i o tiền cho nhà vườn s u  ó ôn  D thu hoạch  ủ 

c o su từ nhà vườn  ể cun  cấp lại cho côn  ty. Tuy nhiên, theo  ề xuất củ  ôn  

D thì Công ty L A có    h p   n  b  bên với bà Ph và ông D. Nội dun  h p 

  n  thỏ  thuận bà Ph sẽ  i o  ủ c o su cho ôn  D nhận và bà Ph  ư c ứn  

100.000.000   n  trực tiếp từ Công ty L A và ông D là n ười bảo lãnh, chịu 

trách nhiệ   ối với số tiền bà Ph  ã ứn . Côn  ty L A xác  ịnh bà Ph và ông D 

chư  hoàn trả lại số tiền này cho côn  ty. Do  ó, hàn  thán  côn  ty vẫn trừ tiền 

lãi  ối với ôn  D cho số tiền  à bà Ph  ã ứn  cho  ến  hi nào ôn  D trả lại số 

tiền này cho côn  ty với  ức lãi suất trước n ày 01-6-2019 là 0,8%/thán  và từ 

ngày 01-6-2019 là 1%/tháng. 

Đối với số tiền 100.000.000   n  bà Ph  ã ứn  củ  côn  ty thì côn  ty 

không yêu cầu  iải quyết tron  vụ án này. Nếu phát sinh tranh chấp thì côn  ty 

sẽ  hởi  iện bằn   ột vụ án  hác. 

Đối với việc ôn  D trình bày tiền ôn  D cho bà Ph  ư n có n u n  ốc là 

tiền củ  ôn  D v y củ  Công ty L A: Côn  ty ch  biết bà Ph tới thời  iể  hiện 

n y ch  t n tại số tiền n  côn  ty là 100.000.000   n   à bà Ph  ã ứn  trực tiếp 

củ  côn  ty dưới sự bảo lãnh củ  ôn  D. Ngoài ra, bà Ph  hôn  có bất cứ  hoản 

tiền ứn  nào củ  côn  ty hoặc  hoản tiền ứn   ầu tư  à côn  ty ứn  cho ôn  D 

r i ôn  D ứn  lại cho bà Ph do ông D  hôn   ề xuất h y báo cáo  ì với côn  ty 

về việc có dùn  tiền củ  côn  ty  ể ứn  cho bà Ph. Việc bà Ph nhận hơn số tiền 
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này là do tiền cá nhân củ  ôn  D  ư  thê , côn  ty  hôn  liên quan.  

Đối với việc ôn  D yêu cầu hủy h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất  iữ  bà Ph với ôn  C thì côn  ty  hôn  có    iến do việc chuyển như n   ất 

này là việc cá nhân củ  ôn  C với bà Ph, là tài sản riên  củ  ôn  C, không liên 

quan  ến côn  ty. Riên  các thôn  tin về việc trả tiền  ất cho bà Ph  ư c thực 

hiện bởi côn  ty là do ôn  C có tài  hoản cá nhân tại côn  ty và nhờ côn  ty là  

thủ tục chuyển trả tiền  ất th y cho ôn  C. Côn  ty xác  ịnh  ây là tài sản riên  

củ  ôn  C và là n u n tiền riên  củ  ôn  C. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền L nghĩa vụ liên quan- chị Ngô 

Thị Trường A trình bày:  

Chị và ôn  Dươn  Thành D có  ối quan hệ là cậu - cháu ruột với nh u. 

Trước  ây,  iữ   ẹ củ  chị và ôn  D thườn  xuyên có  i o dịch v y  ư n tiền 

lẫn nh u. S u  hi  ẹ củ  chị bị t i nạn  i o thôn  thì chị là n ười tiếp quản tài 

chính củ   i   ình. Do  ó, chị có nhiều lần cho ôn  D v y tiền và cũn  có nhiều 

lần v y tiền củ  ôn  D. Gi i  oạn từ  ầu nă  2020  ến n y, chị và ôn  D  ã có 

nhiều lần  i o dịch v y  ư n tiền với nh u, cụ thể:  

- Ngày 03-01-2020, chị cho ôn  D v y 10.000.000   n . 

- Ngày 07-01-2020, chị cho ôn  D v y 80.000.000   n . 

- Sáng ngày 14-01-2020, chị cho ôn  D v y 100.000.000   n ; chiều cùn  

ngày cho ông D v y 1.200.000.000   n . 

- Ngày 18-02-2020, ông D trả trực tiếp cho chị A số tiền 100.000.000   n  

do ông D v y củ  chị A trước  ó. 

- Ngày 21-02-2020, chị cho ôn  D v y 150.000.000   n . 

Tất cả nhữn  lần cho ôn  D v y nêu trên  ều do bà Ph nhận tiền trực tiếp 

từ chị A thay ông D, s u  ó  ư  lại cho ôn  D vì ông D ở x  nên  hôn   ến lấy 

tiền trực tiếp từ chị A  ư c. Tuy nhiên, nhữn  lần bà Ph nhận tiền th y ôn  D 

 ều  hôn  có là  biên nhận,  iấy tờ h y có  i là  chứn . Đ n  thời, do là cậu 

cháu ruột nên  iữ  chị và ôn  D cũn   hôn  là   iấy tờ n   ì  à chị ch  tự  hi 

theo dõi tron  sổ cá nhân củ  chị. 

Chị xác  ịnh  hôn  có    iến h y yêu cầu  ì  ối với các  hoản tiền chị  ã 

 ư  cho bà Ph nhận th y và  ư  lại cho ôn  D tron  vụ án này. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền L nghĩa vụ liên quA - Văn 

phòng công chứng Tr D L do ông Tr D L đại diện trình bày:  

Vào ngày 13-4-2020, Văn ph n  Côn  chứn  Tr D L có tiếp nhận h  sơ 
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chuyển như n  quyền sử dụn   ất  ư c  i o  ết  iữ  bên chuyển như n  là bà 

Trần Thị Hữu Ph và bên nhận chuyển như n  là ôn  Đoàn Việt C. Qua xem xét 

Côn  chứn  viên nhận thấy thành phần h  sơ  ầy  ủ và tiến hành thực hiện các 

quy trình về thủ tục chuyển như n  quyền sử dụn   ất  ả  bảo  ún  quy  ịnh 

pháp luật, cụ thể:  iể  tr  bản chính  iấy chứn   inh nhân D củ  h i bên;  iể  

tr  bản chính  iấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất và xác  ịnh là tài sản riên  củ  

bà Ph chuyển như n  cho ôn  C. Sau khi hai bên ký tên vào h p   n  nên Côn  

chứn  viên    chứn  nhận vào H p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất chứn  

nhận số 2278, quyển số 06 n ày 13-4-2020. Do  ó, Văn ph n  Côn  chứng Tr D L 

 ã là   ún  trách nhiệ , thực hiện  ầy  ủ các quy trình về thủ tục h  sơ chuyển 

như n  quyền sử dụn   ất  ún  quy  ịnh pháp luật. Các bên th    i      ết 

h p   n   i o dịch tại cơ quA côn  chứn   hôn  có    iến trAh chấp,  hiếu 

nại. Việc ông D  hởi  iện trAh chấp yêu cầu hủy h p   n  chuyển như n  

quyền sử dụn   ất là  hôn  có căn cứ. 

Tại phiên tòa, người có quyền L, nghĩa vụ liên quA – Ngân hàng Thương 

mại cổ phần QĐdo bà Nguyễn Thị Hồng Ng, bà Trần Thị Kim H2 làm người đại 

diện trình bày: 

Ngày 07-7-2020, N ân hàn  MB Tây Ninh có    h p   n  cho v y  ối với 

ôn  Đoàn Văn L và bà Lâ  Thị K A, số tiền v y là 4.200.000.000   n ;  ục 

 ích v y là v y bù  ắp thAh toán tiền  u  các thử   ất cho ôn  Đoàn Việt C với 

thời hạn v y là 36 thán . Tài sản bảo  ả  cho  hoản v y này là các quyền sử 

dụn   ất  ứn  tên ôn  Đoàn Việt C, tron   ó b o     thử   ất số 49 hiện  Ag 

trAh chấp. Quá trình     ết h p   n  tín dụn , các bên  ã thực hiện  ún  quyền 

và n hĩ  vụ củ  mình. Tài sản bảo  ả   ã  ư c N ân hàn  MB Tây Ninh  ăn  

    i o dịch bảo  ả  theo  ún  quy  ịnh củ  pháp luật và  ư c Văn ph n  

 ăn      ất   i t nh Tây Ninh cập nhật thôn  tin thế chấp tại tran  bổ sun  củ  

 iấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất nêu trên.  

Ngân hàng MB nhận thấy bản thân là bên thứ b  Ngy tình vì tại thời  iể  

nhận thế chấp, N ân hàn  MB Tây Ninh  hôn  nhận  ư c thôn  tin về việc các 

tài sản bảo  ả   Ag có trAh chấp. Đ n  thời, tài sản bảo  ả  này là tài sản cá 

nhân củ  ôn  C thể hiện qu  việc ông C  ã  ư c cấp  iấy chứn  nhận quyền sử 

dụn   ất, ôn  D  hôn  phải là bên  i o  ết h p   n  chuyển như n . Do  ó, 

việc ôn  D yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất 

 iữ  bà Ph và ông C  ối với thử   ất số 49 nêu trên là  hôn  có cơ sở. 

N ân hàn  MB  hôn  yêu cầu  iải quyết h p   n  cho v y  iữ  N ân 

hàn  MB với ôn  Đoàn Văn L, bà Lâ  Thị K A tron  vụ án này. Tron  trườn  
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h p T   án hủy h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất nêu trên  iữ  bà Ph 

và ông C thì N ân hàn  MB  hôn  yêu cầu  iải quyết hậu quả củ  h p   n  

tron  vụ án này. 

Người có quyền L nghĩa vụ liên quA- Bà Hồ Ngọc L trình bày: 

 Bà L là v  củ  ôn  D, n u n tiền ôn  D cho bà Ph  ư n và cho bà Ph ứn  

tiền  ể  i o  ủ cao su là do ông D ứn  từ Côn  ty L A cũn  là tài sản chun  củ  

v  ch n  bà. Mỗi lần ôn  D ứn  tiền nhiều thì ôn  L có  iện thoại báo cho bà L. 

Nếu yêu cầu  hởi  iện tranh chấp h p   n   u  bán và h p   n  v y tài sản 

củ  ôn  D  ư c chấp nhận thì bà Ph phải trả tiền cho v  ch n  bà. Bà không có 

   iến  ì về việc T   án cấp sơ thẩ   hôn   ư  bà vào th    i  tố tụn . 

Tại Bản án D sự sơ thẩm số: 105/2021/DS-ST ngày 18 tháng 12 năm 2021 

của Tòa án nhân D thành phố TN, t nh Tây Ninh đ  quyết định: 

Căn cứ vào các Điều 116, 117, 119, 146,  hoản 2 Điều 147, Điều 401, Điều 

428, Điều 430, 437, 463, Điều 466, Điều 468,  hoản 2 Điều 469 củ  Bộ luật 

Dân sự; N hị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP n ày 11-01-2019 củ  Hội   n  

Thẩ  phán T   án nhân D tối c o; Điều 26 củ  N hị quyết số: 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 củ  Ủy ban thườn  vụ Quốc hội qui 

 ịnh về  ức thu,  iễn,  iả , thu, nộp, quản l  và sử dụn  án phí và lệ phí T   

án;  

1. Chấp nhận  ột phần yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  Dươn  Thành D  ối với 

bà Trần Thị Hữu Ph về việc “Tranh chấp h p   n   u  bán và tranh chấp h p 

  n  v y tài sản”. 

Buộc bà Trần Thị Hữu Ph có n hĩ  vụ trả cho ôn  Dươn  Thành D số tiền 

 u  bán c n n  là 860.000.000   n , tiền lãi tron  hạn là 2.603.793   n , lãi 

quá hạn là 84.621.431   n  và số tiền v y c n n  là 1.200.000.000   n , tiền lãi 

tron  hạn là 14.552.666   n , lãi chậ  trả là 146.182   n , lãi quá hạn là 

141.652.104   n . Tổn  cộn  là 2.303.576.176 (h i tỷ, b  tră  lẻ b  triệu, nă  

tră  bảy  ươi sáu n hìn,  ột tră  bảy  ươi sáu)   n      tiền  ốc là 

2.060.000.000 (h i tỷ,  hôn  tră  sáu  ươi triệu)   n , tiền lãi là 243.576.176 

(h i tră  bốn  ươi b  triệu, nă  tră  bảy  ươi sáu n hìn,  ột tră  bảy  ươi 

sáu)   n . 

Kể từ n ày ôn  Dươn  Thành D có  ơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Trần 

Thị Hữu Ph  hôn  chịu trả số tiền nêu trên, thì hàn  thán  c n phải trả cho ôn  

D số tiền lãi  ối với số tiền chậ  trả tươn  ứn  với thời  ian chậ  trả theo quy 

 ịnh tại khoản 2 Điều 468 củ  Bộ luật Dân sự. 
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2. Khôn  chấp nhận yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  Dươn  Thành D  ối với bà 

Trần Thị Hữu Ph về việc yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  quyền 

sử dụn   ất ký ngày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn Việt C 

 ối với thử   ất số 49, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, 

t nh Tây Ninh, h p   n   ư c côn  chứn  số 2278, quyển số 06/TP/CC-

SCC/HĐGD n ày 13-4-2020 do Văn ph n  côn  chứn  Tr D L côn  chứn . 

3. Đình ch   iải quyết  ối với phần rút lại yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  Dươn  

Thành D    : 

- Về việc “TrAh chấp h p   n  v y tài sản” yêu cầu bà Trần Thị Hữu Ph 

trả số tiền 50.000.000   n  và tiền lãi. 

- Về việc “TrAh chấp h p   n  bảo lãnh” yêu cầu bà Trần Thị Hữu Ph trả 

số tiền 100.000.000   n  và tiền lãi. 

- Về việc yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất ký ngày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn Việt C  ối với 

thử   ất số 48, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, t nh Tây 

Ninh, h p   n   ư c côn  chứn  số 2278, quyển số 06/TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 13-4-2020 do Văn ph n  côn  chứn  Tr D L côn  chứn . 

Ông D  ư c quyền  hởi  iện lại phần yêu cầu  ã rút theo quy  ịnh củ  

pháp luật. 

Ngoài ra bản án còn quyết  ịnh về chi phí tố tụng, án phí; quyền, n hĩ  vụ 

thi hành án và quyền kháng cáo theo quy  ịnh của pháp luật. 

Ngày 21 thán  12 nă  2020, ôn  Dươn  Thành D kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm số 105/2021/DS-ST n ày 18 thán  12 nă  2021 của Tòa án nhân D 

thành phố TN, t nh Tây Ninh. 

Tại phiên t   phúc thẩ , Ông D  iữ n uyên  hán  cáo. 

 hát bi u của ki m sát viên tại phiên tòa ph c thẩm: 

- Về tố tụn : Hội   n  xét xử, Thư    T   án tuân thủ  ún  các quy  ịnh 

củ  Bộ luật Tố tụn  dân sự từ  i i  oạn thụ l   ến  hi  iải quyết vụ án. Các 

 ươn  sự chấp hành  ầy  ủ các quy  ịnh pháp luật tron  quá trình th    i  tố 

tụn . 

- Về nội dun :  

Đối với số tiền 2.500.000.000   n  củ  h p   n   u  bán  ủ nước và 

 ủ tạp n ày 29-12-2019: bà Ph thừ  nhận có    h p   n   u  bán  ủ c o su 

ngày 29-12-2019 và ứn  củ  ôn  D số tiền 2.500.000.000   n , từ  hi    h p 
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  n  bà Ph chư   i o  ủ c o su cho ôn  D nhưn  bà Ph cho rằn   ã chuyển 

 hoản trả lại cho ôn  D số tiền 1.640.000.000   n  nên ch  c n n  lại ôn  D số 

tiền 860.000.000   n . Ôn  D thừ  nhận bà Ph có chuyển vào tài  hoản củ  ôn  

D số tiền trên nhưn   ây là số tiền bà Ph nhận củ  chị Trườn  A là cháu ruột 

củ  ôn  D cho ông D v y và trả tiền nhưn  ôn  D và chị A  hôn  có chứn  cứ 

chứn   inh có  i o tiền cho bà Ph nên cấp sơ thẩ  xác  ịnh bà Ph c n n  ôn  

D số tiền 860.000.000   n  và tiền lãi 87.225.224   n  là có cơ sở.  

Đối với số tiền v y 1.200.000.000   n : Bà Ph thừ  nhận có v y củ  ôn  

D số tiền này, ôn  D  hởi  iện yêu cầu bà Ph trả là có căn cứ. Đối với tiền lãi 

các bên  hôn  cun  cấp  ư c chứn  cứ chứn   inh về thời hạn v y, lãi suất, 

theo bà Ph  hoản v y này  hi nào ôn  D cần thì báo trước cho bà Ph  ột thời 

gian nhất  ịnh và xác  ịnh n ày 21-2-2020 ông D có yêu cầu bà Ph trả tiền 

nhưn  bà Ph  hôn  trả  ư c, cấp sơ thẩ   ã xác  ịnh là h p   n  v y  hôn   ỳ 

hạn có lãi suất và áp dụn   ức lãi suất theo quy  ịnh tại Điều 468, N hị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP  ể buộc bà Ph trả lãi là có căn cứ. 

Đối với yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất ngày 13-4-2020  iữ  bà Ph và ông C thấy rằn : Bà Ph và ông C khi thực 

hiện h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  hôn  thỏ  thuận việc chuyển 

như n  tài sản trên  ất là cây cao su và nhà trên  ất là vi phạ  Luật Đất   i; 

Giá chuyển như n   hi tron  h p   n  chuyển như n  n ày 13-4-2020 thấp 

hơn  iá trị thực tế chư   ến 300 triệu   n  trên 01h ; h p   n  chuyển như n  

quyền sử dụn   ất  iữ  các bên trước thời  iể  là  thủ tục xó   ăn      i o 

dịch bảo  ả . Do  ó  hán  cáo này củ  ôn  D có cơ sở chấp nhận.  

VKSND t nh Tây Ninh  ề n hị Hội   n  xét xử:  

-Chấp nhận  ột phần  hán  cáo củ  ôn  Dươn  Thành D. 

-Căn cứ  hoản 2 Điều 308 BLTTDS sử  bản án sơ thẩ  số 105/2020/DS-

ST ngày 18-12-2020 củ  Tòa án nhân dân thành phố TN về hủy  ột phần h p 

  n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất n ày 13-4-2020 thử  số 49  iữ  bà Ph 

và ông C  ã  ư c Văn ph n  côn  chứn  Tr D L chứn  thực. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đ  được xem xét tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả trAh tụng tại phiên tòa, ý kiến đại diện Viện ki m sát, ý kiến của các 

đương sự, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Anh N uyễn HH là n ười  ại diện cho bị  ơn; n ười có 

quyền L n hĩ  vụ liên quan chị N ô Thị Trườn  A, ông Tr D L  ại diện cho Văn 

ph n  côn  chứn  Tr D L và n ười  ại diện củ  Ngân hàng MB là ông Hoàng 
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Duy H1 và bà Trần Thị Ki  H2 vắn   ặt do có  ơn  ề n hị xét xử vắn   ặt. 

Ông Bùi QT là n ười bảo vệ quyền và L ích h p pháp củ  n uyên  ơn ôn  

Dươn  Thành D  ã  ư c Tòa án triệu tập h p lệ nhiều lần vắng mặt nhưn  

không có lý do, tại phiên tòa, ông D  ề nghị Hội   ng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt n ười bảo vệ quyền và L ích h p pháp của ông D. Căn cứ Điều 296 

củ  Bộ luật Tố tụn  Dân sự, T   án tiến hành xét xử vắn   ặt các  ươn  sự. 

 [2] Xét  hán  cáo củ  ôn  D: 

[2.1] Về h p   n   u  bán số tiền 2.500.000.000   n  và yêu cầu tính lãi 

quá hạn từ n ày 21-01-2020  ến n y:  

[2.1.1] Về h p   n   u  bán:  

Ông D, bà Ph cùn  xác  ịnh có    h p   n   u  bán  ủ nước và  ủ tạp 

ngày 29-12-2019 với nội dun  ôn  D ứn  trước 2.500.000.000   n  cho bà Ph. 

Bà Ph xác  ịnh bà  hôn   i o  ủ nhưn  có trả tiền cho ôn  D thông qua hình 

thức chuyển  hoản qua ngân hàng ACB với tổn  số tiền 1.640.000.000   n , cụ 

thể như s u: 

+ Ngày 03-01-2020, chuyển 10.000.000   n , nội dun : nộp tiền. 

+ Ngày 07-01-2020, chuyển 80.000.000   n , nội dun : thanh toán tiền 

 ủ. 

+ Sáng ngày 14-01-2020, chuyển 100.000.000   n , nội dun : thanh toán 

tiền  ủ tạp; chiều chuyển 1.200.000.000   n , nội dun : thAh toán tiền  ủ 

nước. 

+ Ngày 18-02-2020, chuyển 100.000.000   n , nội dung: thanh toán tiền 

 ủ tạp. 

+ Ngày 21-02-2020, chuyển 150.000.000   n , nội dun : nộp tiền. 

Ông D cho rằn  bà Ph chuyển  hoản cho ôn  D là tiền bà Ph nhận từ chị 

N ô Thị Trườn  A thay cho ông D và chuyển  hoản lại cho ôn  D nhưn  ôn  D 

khôn  có chứn  cứ  ì chứn   inh việc bà Ph nhận tiền th y ôn  từ chị A mà 

 ư  r  n ười là  chứn  là chị A. Chị A cũn   hôn  cun  cấp  ư c chứn  cứ 

chứn   inh việc bà Ph nhận tiền từ chị A và  i o lại cho ôn  D. Đ n  thời, ôn  

D và chị A có  ối quA hệ là cậu cháu ruột với nh u nên lời  h i củ  chị A cho 

rằn  bà Ph là n ười nhận tiền th y cho ôn  D là không khách quan nên Tòa án 

cấp sơ thẩ  xác  ịnh bà Ph  ã trả tiền cho ôn  D 1.640.000.000   n , bà Ph còn 

thiếu ôn  D số tiền 860.000.000   n   ối với h p   n  n ày 29- 12- 2019 là có 

căn cứ.  
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[2.1.2] Về yêu cầu tính lãi: N ày    h p   n  là n ày 29- 12- 2019, tuy 

nhiên ông D xác  ịnh thời  iể  bà Ph có n hĩ  vụ cun  cấp  ủ c o su cho ông 

D  ể trừ tiền  ã ứn  bắt  ầu từ n ày 01-5-2020 nên căn cứ vào trình bày củ  ôn  

D là phù h p. Do  ó, n hĩ  vụ củ  bà Ph phát sinh từ thời  iể  vi phạ  là 01-5-

2020.  

Tại Điều 3 củ  H p   n  mua bán ngày 29- 12- 2019 có thỏ  thuận nếu 01 

bên vi phạ  h p   n  thì phải chịu lãi suất theo quy  ịnh củ  pháp luật. Đ n  

thời, tron  thời hạn 10 n ày có n hĩ  vụ trả lại toàn bộ  hoản tiền  ã ứn . Nếu 

quá thời hạn nêu trên thì phải chịu lãi suất quá hạn củ  N ân hàn  MB Tây 

Ninh. Do  ó cấp sơ thẩ  áp dụn  việc tính lãi suất do N ân MB Tây Ninh cung 

cấp  ối với h p   n  v y dài hạn,  ục  ích sản xuất  inh doanh thì vào thời 

 iể  thán  5-2020 có  ức lãi suất bình quân tron  hạn là 10,9%/nă  

(~0,9083%/tháng),  ức lãi suất bình quân quá hạn là 16,35%/nă  

(~1,3625%/thán ) là có căn cứ. 

Bà Ph vi phạ  n hĩ  vụ tron  h p   n   ối với ôn  D  ư c xác  ịnh là từ 

ngày 01-5-2020, căn cứ theo thỏ  thuận củ  các bên và căn cứ  hoản 2 Điều 147 

củ  Bộ luật Dân sự thì bà Ph sẽ phải chịu tiền lãi tron  hạn  ối với ôn  D từ 

ngày 02-5-2020  ến n ày 11-5-2020  ức lãi suất là 0,9083%/thán  và chịu tiền 

lãi quá hạn từ n ày 12-5-2020  ến n y với  ức lãi suất là 1,3625%/tháng. Do 

 ó, cấp sơ thẩ  ch  chấp nhận  ột phần yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  D, cụ thể: 

Lãi tron  hạn từ n ày 02-5-2020  ến n ày 11-5-2020: 860.000.000   n  x 10 

n ày x 0,9083%/thán  = 2.603.793   n . Lãi quá hạn từ n ày 12-5-2020  ến 

ngày 18-12-2020: (860.000.000   n  + 2.603.793   n ) x 7 thán  06 n ày x 

1,3625%/thán  = 84.621.431   n  là có căn cứ. 

[2.2] Về h p   n  v y tài sản số tiền 1.200.000.000   n  và yêu cầu tính 

lãi quá hạn từ n ày 21-01-2020  ến  hi xét xử sơ thẩ :  

[2.2.1] Về số tiền n   ốc: Bà Ph thừ  nhận có v y củ  ôn  D số tiền 

1.000.000.000   n  vào n ày 15-01-2020 và 200.000.000   n  vào n ày 21-01-

2020. Do  ó T   án cấp sơ thẩ  buộc bà Ph trả cho ôn  D số tiền 1.200.000.000 

  n  là có căn cứ. 

[2.2.2] Về yêu cầu tính lãi:  

Ông D trình bày h i bên thỏ  thuận  iện  thời hạn v y là 10 n ày,  hôn  

thỏ  thuận lãi suất. Bà Ph trình bày h i bên  hôn  thỏ  thuận thời hạn v y, thỏ  

thuận lãi suất  iện  với nh u là 9%/tháng nhưn  có thỏ  thuận  hi nào cần thì 

báo trước  ột thời hạn nhất  ịnh (2 tuần) và ngày 21- 02- 2020, ông D có yêu 

cầu bà Ph trả tiền. Ông D  hôn  cun  cấp chứn  cứ chứn   inh việc thỏ  thuận 

thời hạn v y và lãi suất. Bà Ph  hôn  chứn   inh  ư c việc thỏ  thuận lãi suất 
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nhưn  có xác  ịnh thời hạn trả nên chấp nhận theo lời thừ  nhận củ  bà Ph về 

thời hạn trả n  (ngày thông báo là ngày 21- 02- 2020, báo trước 2 tuần nên lãi 

tron  hạn tính  ến n ày 06- 3- 2020) c n về lãi suất do h i bên  hôn  cun  cấp 

 ư c chứn  cứ chứn   inh và có trAh chấp với nh u về lãi suất. Do  ó, cấp sơ 

thẩ  căn cứ  hoản 2 Điều 468 Bộ luật D sự,  ức lãi suất tron  hạn  ư c áp 

dụn  là 0,83%/thán  là có căn cứ. 

Ông D ch  yêu cầu tính lãi từ n ày 21-01-2020  ến  hi xét xử sơ thẩ  nên 

 ối với nhữn   hoản tiền lãi trước n ày 21-01-2020 bà Ph chư  thAh toán cho 

ông D tron  h p   n  v y ngày 15-01-2020 khôn   ặt r  xe  xét  iải quyết. 

Cấp sơ thẩ  căn cứ Điều 466, 468, 469 củ  Bộ luật D sự; N hị quyết số 

01/2019/NQ-HĐTP n ày 11-01-2019 củ  Hội   n  Thẩ  phán T   án nhân D 

tối c o, ôn  D  ư c chấp nhận  ột phần  ối với yêu cầu tính lãi là có căn cứ. 

Tuy nhiên cấp sơ thẩ  tính s i số n ày lãi chậ  trả là 9 n ày củ  số tiền v y 

1.000.000.000   n  nên cấp Ph thẩ  tính lại cụ thể: 

+ Đối với  hoản tiền v y 1.000.000.000   n  n ày 15-01-2020: 

Lãi tron  hạn từ n ày 21-01-2020  ến n ày 06-3-2020: 1.000.000.000 

  n  x 1 thán  14 n ày x 0,83%/thán = 12.173.333   n . 

Lãi chậ  trả từ n ày 21-01-2020  ến n ày 06-3-2020: 12.173.333   n  x 

0,83%/tháng x 1 tháng 14 ngày = 148.189   n . 

Lãi quá hạn từ n ày 07-3-2020 tính  ến n ày 18-12-2020: (1.000.000.000 

  n  + 12.173.333   n  + 148.189   n ) x 150% x 0,83%/thán  x 09 thán  11 

ngày = 118.051.873   n . 

+ Đối với  hoản tiền v y 200.000.000   n  n ày 21-01-2020: 

Lãi tron  hạn từ n ày 22-01-2020  ến n ày 06-3-2020: 200.000.000   n  

x 1 tháng 13 ngày x 0,83%/thán = 2.379.333   n . 

Lãi chậ  trả từ n ày 22-01-2020  ến n ày 06-3-2020: 2.379.333   n  x 

0,83%/thán  x 1 thán  13 n ày = 28.305   n . 

Lãi quá hạn từ n ày 07-3-2020 tính  ến n ày 18-12-2020: (200.000.000 

  n  + 2.379.333   n  + 28.305   n ) x 150% x 0,83%/tháng x 09 tháng 11 

n ày = 23.603.765   n . 

[2.3]  Đối với yêu cầu hủy h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất: 

[2.3.1] Ông D cho rằn  bà Ph chuyển như n  quyền sử dụn   ất cho ôn  C 

 ể tẩu tán tài sản, Hội   n  xét xử thấy rằn :  

Quá trình xác  inh thu thập chứn  cứ cho thấy, tron  tổn  số tiền ôn  C, 

bà Ph thỏ  thuận về chuyển như n  quyền sử dụn   ất là 7.241.932.500   n  

thì có 2.250.000.000   n  là tiền chuyển như n  củ  bà Phư n , ôn  Đức. Tiền 
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chuyển như n  thực tế phần  ất củ  bà Ph là 4.991.932.500   n . Ngày 13-4-

2020, bà Ph  ã trả tiền cho N ân hàn  ACB Tây Ninh số tiền: 3.058.434.658 

  n   ể tất toán n  v y  ối với các  hoản v y có thế chấp quyền sử dụn   ất 

trước  ó và bà Ph có trả cho ôn  Đ1, bà Tr1 số tiền 1.700.000.000   n   ể xó  

n  số tiền 2.500.000.000   n   à bà Ph  ã v y củ  ôn  Đức, bà TrAg vào tháng 

5-2019. Như vậy, việc bà Ph dùn  tiền chuyển như n  quyền sử dụn   ất  ể 

thực hiện n hĩ  vụ thanh toán n  cho n ười thứ b  với tổn  số tiền là 

4.758.434.658   n  là có thật. 

Bà Ph chuyển như n   ất cho ôn  C ngày 13- 4- 2020 nhưn  tại thời  iể  

 ó bà Ph còn sở hữu 01 căn hộ ở Vinco , thử  số 157, tờ bản    số 15, tọ  lạc 

tại phườn  3, thành phố TN, cho thấy tại thời  iể  bà Ph chuyển như n  quyền 

sử dụn   ất cho ông C thì bà Ph vẫn c n tài sản  hác  hôn  phải tài sản chuyển 

như n  là tài sản duy nhất. Tại thời  iể  chuyển như n  phần  ất trên  hôn  bị 

trAh chấp,  hôn  bị  ê biên, phon  tỏ , việc chuyển như n  là h p pháp. Bà Ph 

chuyển như n  quyền sử dụn   ất cho ông C  ư c tiến hành trước thời  iể  

ông D  hởi  iện bà Ph.  

[2.3.3] Ông D cho rằn  h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  iữ  

bà Ph và ông C có các vi phạ : Thứ nhất  hôn  thỏ  thuận việc chuyển như ng 

tài sản trên  ất, thứ h i là  iá chuyển như n   hi tron  h p   n  thấp hơn  iá trị 

thực tế, thứ b  chuyển như n  trước thời  iể  là  thủ tục xó   ăn      i o 

dịch bảo  ả , Hội   n  xét xử thấy rằn : 

Quá trình là  việc, bà Ph và ông C xác  ịnh rõ h i bên  hi chuyển như n  

quyền sử dụn   ất thì chuyển như n  luôn tất cả tài sản trên  ất, việc này  ư c 

các bên thỏ  thuận  iện ,  hôn  lập thành văn bản. Ôn  C, bà Ph xác  ịnh 

không có tranh chấp tài sản trên  ất nên  hôn  vi phạ  và  hôn  ảnh hưởn   ến 

quyền và L ích h p pháp củ   i. 

Việc chuyển như n  quyền sử dụn   ất  iữ  ôn  C, bà Ph có 02 h p   n . 

H p   n  thứ nhất n ày 01-4-2020  hôn  có côn  chứn ,  ư c các bên thỏ  

thuận  iá chuyển như n  là 750.000.000  /h . H p   n  thứ 2 có côn  chứn , 

 ư c các bên  hi  iá 1.300.000.000   n . Qu  các chứn  từ chuyển  hoản và 

các chứn  từ nhận tiền  ặt chứn   inh bà Ph  ã nhận tiền chuyển như n  

quyền sử dụn   ất từ ôn  C diện tích 66.559,1m
2
 tươn   ươn  số tiền 

4.991.932.500   n . Qua xác  inh tại  ị  phươn  cũn  xác  ịnh  iá  ất thực tế 

củ   ất c o su tại  hu vực  ất  Ag tranh chấp có  iá d o  ộn  từ 700.000.000 

  n  - 800.000.000   n /ha phù h p với  iá cả thị trườn  tại thời  iể  chuyển 

như n  
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Căn cứ theo văn bản số 4521/CV-QLN.20 ngày 13-11-2020 củ  N ân hàn  

ACB thể hiện: S u  hi nhận tiền chuyển  hoản thì tron  n ày 13-4-2020, bà Ph 

 ã thanh l  toàn bộ  hoản v y với N ân hàn  ACB Tây Ninh và n ân hàng trả 

cho bà Ph các  iấy CNQSDĐ  è  theo Phiếu yêu cầu xó   ăn     thế chấp. Tại 

 iể     hoản 5 Điều 12 củ  Thôn  tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-

NHNN ngày 06-6-2014 có quy  ịnh: “. . .  a) Trong trường hợp có văn bản 

đồng ý của bên nhận bảo đảm thì bên bảo đảm có quyền yêu cầu công chứng, 

chứng thực hợp đồng, giao dịch chuy n quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 

trước khi xóa đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản đó” Như vậy, việc côn  

chứn  h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  iữ  bà Ph và ông C phù 

h p quy  ịnh  tại  iể     hoản 5 Điều 12 củ  Thôn  tư liên tịch số 

16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06-6-2014. Từ nhữn  phân tích trên 

nên T   án cấp sơ thẩ   hôn  chấp nhận yêu cầu hủy  ột phần h p   n  

chuyển như n  quyền sử dụn   ất    n ày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph 

và ôn  Đoàn Việt C  ối với thử   ất số 49 củ  ôn  D là có căn cứ.  

[3] Ông D cho rằn  cấp sơ thẩ   hôn   ư  v  ôn  C và v  củ  ôn  D vào 

th    i  tố tụn  với tư cách là n ười có quyền L n hĩ  vụ liên quan là vi phạ  

thủ tục tố tụn  nên là  ảnh hưởn   ến quyền L củ  họ nên  ề n hị hủy Bản án 

sơ thẩ  số 105/2021/DS-ST n ày 18 thán  12 nă  2021 củ  T   án nhân D 

thành phố TN, t nh Tây Ninh, Hội   n  xét xử thấy rằn : 

[3.1] Đối với việc  ư  v  ôn  C vào th    i  tố tụn : Theo H p   n  

chuyển như n  quyền sử dụn   ất n ày 13- 4- 2020 thể hiện bên nhận chuyển 

như n  là ôn  Đoàn Việt C,  è  theo h  sơ có Bản c    ết về tài sản riên  củ  

v  ôn  C là bà Lê ThAh Họ  My nên Giấy chứn  nhận quyền sử dụn   ất thử  

49, tờ bản    số 30 tọ  lạc tại xã TH, huyện TC, t nh Tây Ninh do ông C  ứn  

tên là  ún  quy  ịnh. Ôn  C  ứn  tên thử   ất số 49 nên  ây là tài sản riên  củ  

ông C. Do  ó, T   án cấp sơ thẩ   hôn   ư  v  ôn  C th    i  tố tụn  là  ún  

và  hôn  vi phạ  thủ tục tố tụn  

[3.2] Đối với việc  ư  v  ôn  D vào th    i  tố tụn : T   án cấp sơ thẩ  

 hôn   ư  v  ôn  D vào th    i  tố tụn  là có thiếu sót do số tiền ôn  D cho bà 

Ph  ư n và ứn  tiền  u   ủ c o su  ư c ôn  D xác nhận là tài sản chun  củ  

v  ch n , T   án cấp Ph thẩ   ã  hắc phục  ư  v  ôn  D là bà H  N ọc L vào 

tham gia tố tụn  với tư cách là n ười có quyền L n hĩ  vụ liên quan tron  vụ án. 

Tại phiên t   phúc thẩ , ôn  D và bà L thốn  nhất số tiền cho bà Ph vay và tiền 

ứn   u   ủ cao su là tài sản chun  củ  v  ch n  nên bà Ph phải trả cho v  

ch n  ông D và bà L. Cấp Ph thẩ   ã  hắc phục  ư c, bà L cũn   hôn  có   
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 iến  ì việc T   án cấp sơ thẩ   hôn   ư  bà vào th    i  tố tụn  nên không 

cần thiết phải hủy Bản án sơ thẩ  như ôn  D  ề n hị. 

[4] Bản án sơ thẩ  tuyên về n hĩ  vụ chậ  thi hành án là  ể từ ngày ông 

Dươn  Thành D có  ơn yêu cầu thi hành án là  hôn   ún  theo hướn  dẫn tại 

Điều 13 củ  N hị quyết 01/2019/NQ-HĐTP n ày 11- 01- 2019 củ  Hội   n  

Thẩ  phán T   án nhân dân tối c o, hướn  dẫn áp dụn   ột số quy  ịnh củ  

pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạ  nhưn   hôn  phải là số liệu cụ thể nên 

cấp Ph thẩ  ch   iều ch nh lại cho  ún . 

 [5] Từ nhữn  phân tích trên, Hội   n  xét xử xét thấy  hôn  chấp nhận 

 ột phần  ề n hị củ  Viện  iể  sát nhân dân t nh Tây Ninh về việc hủy h p 

  n  chuyển như n  quyền sử dụn   ất  iữ  bà Ph với ôn  C. 

 [6] Về án phí dân sự phúc thẩ :  

Ông D  ư c chấp nhận  ột phần kháng cáo nên ông D khôn  phải chịu án 

phí phúc thẩ  theo quy  ịnh tại  hoản 2 Điều 29 N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Uỷ ban Thườn  vụ Quốc hội, hoàn 

trả cho ông D tiền tạ  ứn  án phí  ã nộp 300.000   n  theo Biên l i thu số 

0001007 ngày 21- 12- 2020 củ  Chi cục Thi hành án  ân sự thành phố TN, t nh 

Tây Ninh. 

Vì các lẽ trên; 

QU Ế  ĐỊ  : 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo củ  ôn  Dươn  Thành D; 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 105/2020/DS-ST ngày 18 tháng 12 nă  

2020, của Toà án nhân D thành phố TN, t nh Tây Ninh 

2. Căn cứ vào các Điều 116, 117, 119, 146, khoản 2 Điều 147, Điều 401, 

Điều 428, Điều 430, 437, 463, Điều 466, Điều 468, khoản 2 Điều 469 củ  Bộ 

luật dân sự; Điều 33 của Luật Hôn nhân và Gi   ình;  hoản 4 Điều 98 của Luật 

Đất   i; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP n ày 11-01-2019 của Hội   ng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối c o; Điều 26, 29 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy bA thường vụ Quốc hội qui 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án;  
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2.1. Chấp nhận  ột phần yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  Dươn  Thành D  ối 

với bà Trần Thị Hữu Ph về việc “Tranh chấp h p   n   u  bán và tranh chấp 

h p   n  v y tài sản”. 

Buộc bà Trần Thị Hữu Ph có n hĩ  vụ trả cho ôn  Dươn  Thành D, bà H  

N ọc L số tiền  u  bán c n n  là 860.000.000   n , tiền lãi tron  hạn là 

2.603.793   n , lãi quá hạn là 84.621.431   n  và số tiền v y c n n  là 

1.200.000.000   n , tiền lãi tron  hạn là 14.552.666   n , lãi chậ  trả là 

176.494   n , lãi quá hạn là 141.655.638   n . Tổn  cộn  là 2.303.610.022 

(h i tỷ, b  tră  lẻ b  triệu, sáu tră   ười n hìn  hôn  tră  h i  ươi h i)   n  

    tiền  ốc là 2.060.000.000 (h i tỷ,  hôn  tră  sáu  ươi triệu)   n , tiền lãi 

là 243.610.022 (h i tră  bốn  ươi b  triệu, sáu tră   ười n hìn  hôn  tră  h i 

 ươi h i)   n . 

Kể từ n ày tiếp theo củ  n ày xét xử sơ thẩ  cho  ến  hi thi hành án xon , 

nếu bà Trần Thị Hữu Ph chư  trả  ủ số tiền nêu trên, thì hàn  thán  c n phải trả 

cho ông D, bà L tiền lãi do chậ  thi hành án theo  ức lãi suất quy  ịnh tại 

khoản 2 Điều 468 củ  Bộ luật dân sự. 

2.2. Khôn  chấp nhận yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  Dươn  Thành D  ối với 

bà Trần Thị Hữu Ph về việc yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  

quyền sử dụn   ất ký ngày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn 

Việt C  ối với thử   ất số 49, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, 

huyện TC, t nh Tây Ninh, h p   n   ư c côn  chứn  số 2278, quyển số 

06/TP/CC-SCC/HĐGD n ày 13-4-2020 do Văn ph n  côn  chứn  Tr D L công 

chứn . 

2.3. Đình ch   iải quyết  ối với phần rút lại yêu cầu  hởi  iện củ  ôn  

Dương Thành D    : 

- Về việc “Tranh chấp h p   n  v y tài sản” yêu cầu bà Trần Thị Hữu Ph 

trả số tiền 50.000.000   n  và tiền lãi. 

- Về việc “Tranh chấp h p   n  bảo lãnh” yêu cầu bà Trần Thị Hữu Ph trả 

số tiền 100.000.000   n  và tiền lãi. 

- Về việc yêu cầu hủy  ột phần h p   n  chuyển như n  quyền sử dụn  

 ất ký ngày 13-4-2020  iữ  bà Trần Thị Hữu Ph và ôn  Đoàn Việt C  ối với 

thử   ất số 48, tờ bản    số 30, tọ  lạc tại ấp Tân C, xã TH, huyện TC, t nh Tây 

Ninh, h p   n   ư c côn  chứn  số 2278, quyển số 06/TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 13-4-2020 do Văn ph n  côn  chứn  Tr D L côn  chứn . 

Ông D  ư c quyền  hởi  iện lại phần yêu cầu  ã rút theo quy  ịnh củ  

pháp luật. 
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2.4. Về chi phí tố tụn :  

Bà Trần Thị Hữu Ph có n hĩ  vụ trả cho ôn  Dươn  Thành D tiền chi phí 

 iá   ịnh là 2.000.000   n .  

Ông D có n hĩ  vụ chịu 900.000   n  chi phí xe  xét, thẩ   ịnh tại chỗ. 

Ghi nhận ôn  D  ã nộp xon . 

2.5. Về án phí dân sự sơ thẩ :  

Bà Trần Thị Hữu Ph có n hĩ  vụ chịu 78.072.200 (bảy  ươi tá  triệu 

 hôn  tră  bảy  ươi h i n hìn h i tră )   n . 

Ôn  Dươn  Thành D có n hĩ  vụ chịu 70.376.586   n  và 300.000   n ; 

tổn  cộn  là 70.676.586 (bảy  ươi triệu sáu bảy  ươi sáu n hìn nă  tră  tá  

 ươi sáu)   n  nhưn   ư c  hấu trừ vào tiền tạ  ứn  án phí ôn  D  ã nộp là 

66.500.000   n  theo biên l i số 0000529 n ày 22-4-2020 và biên l i số 

0000586 ngày 07-5-2020 củ  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, t nh 

Tây Ninh. Ông D c n phải nộp thê  số tiền c n lại là 4.176.586 (bốn triệu  ột 

tră  bảy  ươi sáu n hìn nă  tră  tá   ươi sáu)   n . 

2.6. Về án phí dân sự Ph thẩ : 

Ôn  Dươn  Thành D  hôn  chịu án phí, hoàn trả cho ông D tiền tạ  ứn  

án phí  ã nộp 300.000   n  theo Biên l i thu số 0001007 n ày 21- 12- 2020 củ  

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TN, t nh Tây Ninh. 

3. Trườn  h p bản án, quyết  ịnh  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì n ười  ư c thi hành án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

n uyện thi hành án hoặc bị cưỡn  chế thi hành án theo quy  ịnh các Điều 6, 

Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án  ư c thực hiện 

theo quy  ịnh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ n ày tuyên án. 

 ơi nhận: 

- VKSND. TTN; 

- Phòng KTNV.TAT; 

- TAD TPTN; 

- CCTHADS TPTN; 

- Nhữn  n ười th    i  tố 
tụn ; 

- Lưu h  sơ vụ án; 

- Lưu tập án. 

 M.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ PH   ẨM 

  ẨM P Á  – C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

                   PhA  hị Mai Dung 
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